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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3 NĂM 2021 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 12/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
89/2013/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều của Luật Giá về 
thẩm ñịnh giá. 

24-02-2021 431+432 
07-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 13/2021/Nð-CP quy ñịnh 
về ñối thoại với thanh niên; cơ chế, 
chính sách và biện pháp thực hiện 
chính sách ñối với thanh niên từ ñủ 16 
tuổi ñến dưới 18 tuổi. 

01-03-2021 437+438 
10-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 14/2021/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính về chăn 
nuôi. 

01-03-2021 445+446 
12-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 15/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự 
án ñầu tư xây dựng. 

03-03-2021 453 ñến 458 
19-3-2021 
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  Nghị ñịnh số 16/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, 
nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa 
giải, ñối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa 
giải viên tại Tòa án. 

03-03-2021 449+450 
16-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 17/2021/Nð-CP quy ñịnh 
về chính sách ñối với thanh niên xung 
phong, thanh niên tình nguyện. 

09-03-2021 449+450 
16-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 18/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
134/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

11-03-2021 465 ñến 468 
24-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 19/2021/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của ðiều lệ tổ 
chức và hoạt ñộng của Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia ban 
hành kèm theo Nghị ñịnh số 
23/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 
2014 của Chính phủ. 

15-03-2021 469+470 
25-3-2021 
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  Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP quy ñịnh 
chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối 
tượng bảo trợ xã hội. 

15-03-2021 475+476 
27-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 21/2021/Nð-CP quy ñịnh 
thi hành Bộ luật Dân sự về bảo ñảm 
thực hiện nghĩa vụ. 

19-03-2021 487+488 
31-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 24/2021/Nð-CP quy ñịnh 
việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm 
non và cơ sở giáo dục phổ thông công 
lập. 

23-03-2021 487+488 
31-3-2021 

 

  Nghị ñịnh số 155/2020/Nð-CP 31-12-
2020 - Thông tư số 121/2020/TT-BTC 
quy ñịnh về hoạt ñộng của công ty 
chứng khoán. 

31-12-2020 447+448 
14-3-2021 

 

  Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử 
dụng vắc xin phòng COVID-19. 

26-02-2021 431+432 
07-3-2021 

 

  Nghị quyết số 24/NQ-CP về việc thông 
qua ñề nghị xây dựng Nghị ñịnh về 
quản lý hải quan ñối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu ñược giao dịch qua 
thương mại ñiện tử. 

26-02-2021 435+436 
09-3-2021 
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  Nghị quyết số 28/NQ-CP ban hành 

Chiến lược quốc gia về bình ñẳng giới 

giai ñoạn 2021 - 2030. 

03-03-2021 447+448 
14-3-2021 

 

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 07/2021/Qð-TTg sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 

ñịnh số 38/2017/Qð-TTg ngày 18 

tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ quy ñịnh việc chuyển cửa khẩu ñối 

với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải 

quan tại cảng cạn ICD Mỹ ðình, thành 

phố Hà Nội. 

02-03-2021 437+438 
10-3-2021 

 

  Quyết ñịnh số 08/2021/Qð-TTg sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 

xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 50/2010/Qð-TTg ngày 28 

tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

11-03-2021 459+460 
21-3-2021 
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  Quyết ñịnh số 09/2021/Qð-TTg bãi bỏ 

Quyết ñịnh số 57/2015/Qð-TTg ngày 

16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách ñối với hoạt 

ñộng tình nguyện của thanh niên. 

15-03-2021 471+472 
26-3-2021 

 

  Quyết ñịnh số 10/2021/Qð-TTg quy 

ñịnh tiêu chí xác ñịnh doanh nghiệp 

công nghệ cao. 

16-03-2021 479+480 
28-3-2021 

 

  Quyết ñịnh số 11/2021/Qð-TTg về việc 

kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài 

chính ñặc thù của một số cơ quan, ñơn 

vị hành chính nhà nước. 

17-03-2021 
 

481+482 
29-3-2021 

 

  Quyết ñịnh số 255/Qð-TTg về việc phê 

duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai ñoạn 2021 - 2025. 

25-02-2021 433+434 
08-3-2021 

 

  Quyết ñịnh số 277/Qð-TTg ban hành 

danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

26-02-2021 431+432 
07-3-2021 
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Quyết ñịnh số 343/Qð-TTg ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường. 

12-03-2021 463+464 
22-3-2021 

 

  
Quyết ñịnh số 348/Qð-TTg về việc phê 

duyệt ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 

tổng thể di dân, tái ñịnh cư Dự án thủy 

ñiện Tuyên Quang trên ñịa bàn tỉnh 

Tuyên Quang tại Quyết ñịnh số 

08/2007/Qð-TTg ngày 12 tháng 01 

năm 2007 và Quyết ñịnh số 1766/Qð-

TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

12-03-2021 463+464 
22-3-2021 

 

  
Quyết ñịnh số 379/Qð-TTg phê duyệt 

Chiến lược quốc gia phòng, chống 

thiên tai ñến năm 2030, tầm nhìn ñến 

năm 2050. 

17-03-2021 485+486 
30-3-2021 
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3 LIÊN BỘ     

 BỘ 
CÔNG 

AN 

 

Thông tư số 21/2021/TT-BCA bãi bỏ 
các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Công an ban hành về danh 
mục bí mật nhà nước ñộ Mật. 

19-02-2021 431+432 
07-3-2021 

 

4 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 49/2020/TT-BGDðT quy 
ñịnh tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, 
chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm 
non; tổ chức và hoạt ñộng của Hội 
ñồng quốc gia thẩm ñịnh chương trình 
giáo dục mầm non. 

31-12-2020 485+486 
30-3-2021 

 

  Thông tư số 50/2020/TT-BGDðT ban 
hành Chương trình làm quen với tiếng 
Anh dành cho trẻ em mẫu giáo. 

31-12-2020 487+488 
31-3-2021 

 

  Thông tư số 51/2020/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung một số nội dung của 
Chương trình Giáo dục mầm non ban 
hành kèm theo Thông tư số 
17/2009/TT-BGDðT ngày 25 tháng 7 
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và ðào tạo, ñã ñược. 

31-12-2020 487+488 
31-3-2021 
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  Thông tư số 52/2020/TT-BGDðT ban 
hành ðiều lệ Trường mầm non. 

31-12-2020 487+488 
31-3-2021 

 

5 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT quy 
ñịnh về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 
ñường sắt quốc gia 

08-02-2021 459 ñến 462 
21-3-2021 

 

  Thông tư số 04/2021/TT-BGTVT quy 
ñịnh về ñiều kiện cơ sở ñào tạo, nghiên 
cứu ñược tổ chức thực hiện các chương 
trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao 
thông vận tải. 

26-02-2021 463+464 
22-3-2021 

 

  Thông tư số 05/2021/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về tiêu chuẩn, 
nhiệm vụ, quyền hạn ñối với các chức 
danh nhân viên ñường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; nội dung, chương 
trình ñào tạo chức danh nhân viên 
ñường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 
ñiều kiện, nội dung, quy trình sát hạch. 

01-03-2021 449+450 
16-3-2021 
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6 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Quyết ñịnh số 102/Qð-BKHðT về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư năm 2020. 

21-01-2021 433+434 
08-3-2021 

 

7 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

 

Thông tư số 08/2020/TT-BKHCN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 
6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy ñịnh quản lý ðề 
án ñào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa 
học và công nghệ ở trong nước và nước 
ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

24-12-2020 447+448 
14-3-2021 

 

  Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN quy 
ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành một 
số ñiều Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị 
ñịnh số 74/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng 
mã số, mã vạch. 

30-12-2020 447+448 
14-3-2021 
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8 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 09/2020/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về 

lao ñộng chưa thành niên. 

12-11-2020 445+446 
12-3-2021 

 

  Thông tư số 14/2020/TT-BLðTBXH 

hướng dẫn việc thực hiện các quy ñịnh 

về chăm sóc thay thế cho trẻ em. 

28-11-2020 431+432 
07-3-2021 

 

  Thông tư số 15/2020/TT-BLðTBXH 

ban hành danh mục thiết bị ñào tạo tối 

thiểu trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao 

ñẳng cho 41 ngành, nghề. 

28-12-2020 Từ 325 ñến 
394 

01-3-2021 

 

  Thông tư số 16/2020/TT-BLðTBXH 

ban hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về 

ñào tạo trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao 

ñẳng cho 46 ngành, nghề. 

28-12-2020 Từ 395 ñến 
430 

04-3-2021 

 

  Thông tư số 26/2020/TT-BLðTBXH 
ban hành Danh mục ngành, nghề ñào 
tạo cấp IV trình ñộ trung cấp, trình ñộ 
cao ñẳng. 

30-12-2020 485+486 
30-3-2021 
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9 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 13/2021/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung Khoản 2 ðiều 9 Thông tư số 
94/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
cơ chế tài chính thực hiện ðề án Biên 
soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. 

08-02-2021 431+432 
07-3-2021 

 

  Thông tư số 14/2021/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, 
phương tiện vận tải quá cảnh. 

18-02-2021 431+432 
07-3-2021 

 

  Thông tư số 16/2021/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 67/2006/ TT-BTC ngày 18 
tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện chế ñộ 
quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn 
thông công ích Việt Nam. 

19-02-2021 433+434 
08-3-2021 

 

  Thông tư số 17/2021/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều tại Thông tư số 
14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân 

26-02-2021 445+446 
12-3-2021 
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tích ñể phân loại hàng hóa; phân tích ñể 
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm ñối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu. 

  Thông tư số 18/2021/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí thẩm ñịnh cấp giấy 
phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật 
mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn 
sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng 
nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự. 

11-03-2021 461+462 
21-3-2021 

 

  Thông tư số 21/2021/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 
17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh một số nội dung về cờ truyền 
thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan 
hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, 
giấy chứng minh hải quan. 

19-03-2021 485+486 
30-3-2021 

 

  Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng 
dẫn hoạt ñộng và quản lý quỹ ñầu tư 
chứng khoán. 

16-11-2020 439 ñến 444 
12-3-2021 
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  Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng 
dẫn một số ñiều về quản trị công ty áp 
dụng ñối với công ty ñại chúng tại Nghị 
ñịnh số 155/2020/Nð-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Chứng khoán. 

31-12-2020 449 ñến 452 
16-3-2021 

 

  Thông tư số 117/2020/TT-BTC quy 
ñịnh phương pháp tính khoản thu trái 
pháp luật, số lợi bất hợp pháp có ñược 
do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 
về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

31-12-2020 451+452 
16-3-2021 

 

  Thông tư số 122/2020/TT-BTC hướng 
dẫn chế ñộ công bố thông tin và báo 
cáo theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 
53/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy ñịnh về chào 
bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 
riêng lẻ tại thị trường trong nước và 
chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị 
trường quốc tế. 

31-12-2020 431+432 
07-3-2021 
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10 BỘ TƯ 
PHÁP 

 

Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Công chứng. 

03-02-2021 437+438 
10-3-2021 

 

11 BỘ VĂN 
HÓA, 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 01/2021/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh một số biện pháp thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về thể dục, 
thể thao ñối với hội thể thao quốc gia. 

03-02-2021 435+436 
09-3-2021 

 

12 THANH 
TRA 

CHÍNH 
PHỦ 

 

Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy 
ñịnh quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức, viên chức trong ngành Thanh tra 
và cán bộ, công chức làm công tác tiếp 
công dân. 

11-03-2021 463+464 
22-3-2021 

 

13 KIỂM 
TOÁN 
NHÀ 

NƯỚC 

Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-KTNN ban 
hành Quy ñịnh khiếu nại, khởi kiện và 
trả lời kiến nghị trong hoạt ñộng kiểm 
toán nhà nước. 

24-02-2021 435+436 
09-3-2021 
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14 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản họp nhất số 01/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả 
tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận ñăng 
ký cung cấp kênh chương trình nước 
ngoài trên truyền hình trả tiền. 

04-03-2021 451+452 
16-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh khung thù 
lao dịch vụ ñấu giá tài sản theo quy 
ñịnh tại Luật ñấu giá tài sản. 

15-03-2021 463+464 
22-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
bảo trì công trình hàng hải. 

02-03-2021 461+462 
21-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
chứng chỉ chuyên môn ñại lý tàu biển. 

02-03-2021 461+462 
21-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BQP 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh cấp bậc 
quân hàm quân nhân chuyên nghiệp 
tương ứng với mức lương, phong, 
thăng, giáng cấp bậc. 

15-03-2021 481+482 
29-3-2021 
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  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
quản lý thu gom và xử lý chất thải từ 
tàu thuyền trong vùng nước cảng biển. 

02-03-2021 461+462 
21-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
báo cáo và ñiều tra tai nạn hàng hải. 

02-03-2021 463+464 
22-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư hướng dẫn 
việc dán nhãn năng lượng ñối với xe 
mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và 
nhập khẩu. 

11-03-2021 481+482 
29-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
cải tạo phương tiện giao thông cơ giới 
ñường bộ. 

11-03-2021 479+480 

28-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Biên giới quốc gia. 

07-12-2020 469+470 

25-3-2021 

 

  Văn bản họp nhất số 27/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Căn cước công dân. 

07-12-2020 469+470 

25-3-2021 
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  Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế. 

07-12-2020 469+470 

25-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thủ ñô. 

07-12-2020 469+470 

25-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Lý lịch tư pháp. 

07-12-2020 471+472 

26-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành 
chính. 

07-12-2020 471 ñến 474 

26-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Phòng, chống nhiễm vi 
rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

07-12-2020 473+474 

26-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Tài nguyên nước. 

07-12-2020 479+480 

28-3-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thủy lợi. 

07-12-2020 475+478 

27-3-2021 
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